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THỐNG KÊ  KIM NGẠCH NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA ĐÀ I LOAN 

9 THÁ NG ĐẦU NĂM 2022 

 

Đối tác 
Kim ngạch (USD;%) Trọng lượng (kg; %) 

9T2021 9T2022 Thứ hạng Tỷ trọng Tăng/giảm 9T2021 9T2022 Thứ hạng Tỷ trọng Tăng/giảm 

Tổng 20,531,560 20,851,405 --- 100 1.558 2,758,066 2,896,174 --- 100 5.007 

                  

Việt Nam 19,553,103 19,166,079 1 91.917 -1.979 2,622,510 2,678,024 1 92.468 2.117 

Indonesia 596,468 955,524 2 4.583 60.197 82,217 126,671 2 4.374 54.069 

Campuchia 185,665 564,087 3 2.705 203.820 27,640 71,323 3 2.463 158.043 

Myanmar 135,189 156,936 4 0.753 16.086 17,400 19,400 4 0.670 11.494 

Ấn Độ 18,437 8,779 5 0.042 -52.384 1,156 756 5 0.026 -34.602 

Ú c 106 ---   --- --- 10 ---   --- --- 

Tanzania 42,592 ---   --- --- 7,133 ---   --- --- 

 

- Mã HS code của sản phẩm: 080132 

- Mô tả sản phẩm: 腰果去殼者 Cashew nuts Shelled 

- Nguồn thống kê: Hải quan Đài Loan 
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